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Kính gửi:  
 

- Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các Tập đoàn, Tổng Công ty. 

Ngày 30 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành 

Thông tư số 42/2020/TT-BCT quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ 

sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương (Thông tư số 42/2020/TT-BCT), có 

hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2021. Căn cứ khoản 2 Điều 9 Thông tư số 

42/2020/TT-BCT, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đề nghị 

các Sở Công Thương; Tập đoàn, Tổng Công ty thực hiện các nội dung sau: 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan để tổ chức phổ biến, hướng dẫn 

triển khai Thông tư số 42/2020/TT-BCT đến các doanh nghiệp thuộc phạm vi 

quản lý. 

- Tiếp tục rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải khai 

báo nhanh chóng đăng ký cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu môi trường ngành 

Công Thương; khuyến khích các doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải khai 

báo tham gia cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương. 

- Hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý hoàn thành 

khai báo đầy đủ dữ liệu công tác bảo vệ môi trường năm 2024 trước ngày 31 

tháng 01 năm 2025 tại địa chỉ website https://moitruongcongthuong.vn/. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá dữ liệu được khai báo và phối 

hợp các cơ quan liên quan xem xét xử lý trách nhiệm thực hiện theo quy định 

tại khoản 4 Điều 8 Thông tư số 42/2020/TT-BCT. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư, nếu có vấn đề vướng mắc 

hoặc cần làm rõ, đề nghị liên hệ: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công 

nghiệp; Điện thoại: 024.2221.8322 (anh Phạm Ngọc Sáng); Email: 

mtcongthuong@gmail.com./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, BVMT (SangPN). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

Đỗ Phương Dung 
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN NHẬN VĂN BẢN 

STT Tên đơn vị 

Địa chỉ 

1 Sở Công Thương An Giang  

2 Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu  

3 Sở Công Thương Bắc Giang  

4 Sở Công Thương Bắc Kạn  

5 Sở Công Thương Bạc Liêu  

6 Sở Công Thương Bắc Ninh  

7 Sở Công Thương Bến Tre  

8 Sở Công Thương Bình Định  

9 Sở Công Thương Bình Dương  

10 Sở Công Thương Bình Phước  

11 Sở Công Thương Bình Thuận  

12 Sở Công Thương Cà Mau  

13 Sở Công Thương Cần Thơ  

14 Sở Công Thương Cao Bằng  

15 Sở Công Thương Đắk Nông  

16 Sở Công Thương Đaklak  

17 Sở Công Thương Điện Biên  

18 Sở Công Thương Đồng Nai  

19 Sở Công Thương Đồng Tháp  

20 Sở Công Thương Gia Lai  

21 Sở Công Thương Hà Giang  

22 Sở Công Thương Hà Nam  

23 Sở Công Thương Hà Tĩnh  

24 Sở Công Thương Hải Dương  

25 Sở Công Thương Hải Phòng  

26 Sở Công Thương Hậu Giang  

27 Sở Công Thương Hòa Bình  

28 Sở Công Thương Hưng Yên  

29 Sở Công Thương Khánh Hòa  

30 Sở Công Thương Kiên Giang  

31 Sở Công Thương Kon Tum  
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32 Sở Công Thương Lai Châu  

33 Sở Công Thương Lâm Đồng  

34 Sở Công Thương Lạng Sơn  

35 Sở Công Thương Lào Cai  

36 Sở Công Thương Long An  

37 Sở Công Thương Nam Định  

38 Sở Công Thương Nghệ An  

39 Sở Công Thương Ninh Bình  

40 Sở Công Thương Ninh Thuận  

41 Sở Công Thương Phú Thọ  

42 Sở Công Thương Phú Yên  

43 Sở Công Thương Quảng Bình  

44 Sở Công Thương Quảng Nam  

45 Sở Công Thương Quảng Ngãi  

46 Sở Công Thương Quảng Ninh  

47 Sở Công Thương Quảng Trị  

48 Sở Công Thương Sóc Trăng  

49 Sở Công Thương Sơn La  

50 Sở Công Thương Tây Ninh  

51 Sở Công Thương Thái Bình  

52 Sở Công Thương Thái Nguyên  

53 Sở Công Thương Thanh Hóa  

54 Sở Công Thương Thành Phố Đà 

Nẵng 

 

55 Sở Công Thương Thành Phố Hà Nội  

56 Sở Công Thương Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

 

57 Sở Công Thương Thừa Thiên Huế  

58 Sở Công Thương Tiền Giang  

59 Sở Công Thương Trà Vinh  

60 Sở Công Thương Tuyên Quang  

61 Sở Công Thương Vĩnh Long  

62 Sở Công Thương Vĩnh Phúc  

63 Sở Công Thương Yên Bái  

64 Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng 

sản Việt Nam 

3 Dương Đình Nghệ - Yên Hòa - 

Cầu Giấy - Hà Nội 
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65 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Số 18 Láng Hạ, Hà Nộ 

66 Tập đoàn Điện lực Việt Nam Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội 

67 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Số 01A Tràng Tiền, Quận Hoàn 

Kiếm, T.P Hà Nội 

68 Tổng công ty Giấy Việt Nam  Thị trấn Phong Châu – huyện Phù 

Ninh – tỉnh Phú Thọ 

69 Tổng công ty Thép Việt Nam  Số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

70 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Tầng 24 tòa tháp VCCI số 9 Đào 

Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

71 Tổng công ty Bia rượu nước giải 

khát Hà Nội 

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, 

Hà nội 

72 Tổng công ty Bia rượu nước giải 

khát Sài Gòn 

Tầng 5, Tòa nhà Vincom Center 

Đồng Khởi 72 Lê Thánh Tôn/ 45A 

Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 

1, TPHCM 

73 Tổng công ty Đông Bắc Phường Hồng Hải - TP Hạ Long - 

tỉnh Quảng Ninh 

74 Tập đoàn Dệt May Việt Nam Tòa nhà Leadvisors Place - 41A Lý 

Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
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